ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2- TIẾNG VIỆT - LỚP 2 ĐỀ SỐ 1
I. Đọc thầm văn bản sau:
RÙA CON TÌM NHÀ
Có một chú rùa con, vừa mới nở được mấy ngày đã vội vàng đi tìm nhà của mình. Thấy tổ ong trên cây, tưởng đó là nhà của mình, Rùa Con vươn cổ lên hỏi: "Có phải nhà của tôi đây không?". Nhưng đàn ong bay túa ra làm Rùa Con sợ quá, thụt cổ vào nằm im như chết. Sau đó Rùa bò tới chân một bức tường. Thấy hang chuột, Rùa Con định chui vào thì một chú chuột ngăn lại: "Đây là nhà của chúng tôi. Không phải nhà của bạn đâu, Rùa ạ". Trông thấy dòng sông nhỏ, Rùa nghĩ: "Có lẽ nhà mình ở dưới nước". Thế là Rùa nhảy xuống sông. Bơi được một quãng ngắn, Rùa con đã mệt đứt cả hơi, đành bò lên bờ. Gặp ốc sên, Rùa lại hỏi: "Bạn có biết nhà tớ ở đâu không?" Ốc sên trả lời: "Ôi! Bạn hãy nhìn tớ đây rồi hãy nhìn lại lưng mình mà xem". Bấy giờ Rùa con mới quay đầu nhìn lại cái mai của mình. Rồi vừa tủm tỉm cười vừa nói với ốc sên: "Cảm ơn bạn nhé! Nhờ có bạn mà tớ đã tìm được nhà của mình rồi".
(Theo lời kể của Thanh Mai)




           II. Dựa vào bài đọc, khoanh vào đáp án đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu:
            1. Nơi đầu tiên Rùa Con tưởng đó là nhà của mình là:
A. biển	B. tổ ong	C. hang chuột	D. sông
            2. Ai đã giúp Rùa Con tìm được nhà?
A. Ong	B. Chuột	C. Cá	D. Ốc Sên3. Rùa con đã đi nhầm nhà mấy lần tất cả trong đoạn văn trên?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
4. Hãy thử nghĩ xem nhà của rùa con ở đâu?
…………………………………………………………………………………
III. Luyện tập:
Bài 1. Điền vào chỗ chấm
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	a) ao hay oa
	:	cái ph…..
	gọi l……
	nấu ch……

	b) ch hay tr :
	….ăm sóc
	chiến ………
	con ch……

	c) inh hay ich :
	K…..khí cầu
	lợi …………
	x	đẹp


Bài 2. Gạch một gạch dưới từ ngữ chỉ sự vật, hai gạch dưới từ ngữ chỉ đặc điểm trong khổ thơ sau:
[image: ]Con trâu đen lông mượt Cái sừng nó vênh vênh Nó cao lớn lênh khênh Chân đi như đập đất.
Bài 3. Chọn dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than để điền vào từng ô trống trong truyện vui sau:
Phong đi học về[ ]Thấy em rất vui, mẹ hỏi:
- Hôm nay con được điểm tốt à[ ]
Vâng[ ]Con được khen nhưng đó là nhờ con nhìn bạn Long[ ]Nếu không bắt chước bạn ấy thì chắc con không được thầy khen như thế [ ]
Mẹ ngạc nhiên:
- Sao con nhìn bài của bạn[ ]
- Nhưng thầy giáo có cấm nhìn bạn tập đâu! Chúng con thi thể dục ấy mà!
Bài 4. Em hãy viết 3 – 5 câu nói về tình cảm của em với một người mà em yêu quý có sử dụng câu Ai thế nào ?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 5: Nối sự vật bên trái với từ chỉ đặc điểm ở cột bên phải để tạo câu Ai thế nào ?
Cái bút chì
Quyển sách mới
Cánh đồng

thơm mùi mực in.
rộng bao la.
thuôn dài, thẳng tắp.


ĐỀ SỐ 2
              I. Luyện đọc văn bản sau:

ĐẤT NƯỚC CHÚNG MÌNH

Việt Nam là đất nước tươi đẹp của chúng mình. Thủ đô nước mình là Hà Nội. Lá cờ Tổ quốc hình chữ nhật, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh.
Việt Nam có những vị anh hùng có công lớn với đất nước như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Hồ Chí Minh,... Những con người ấy đã làm rạng danh lịch sử nước nhà.
Đất nước mình có ba miền Bắc, Trung, Nam với khí hậu khác nhau. Miền Bắc và miền Trung một năm có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Miền Nam có hai mùa: mùa mưa và mùa khô.
Trang phục truyền thống của người Việt Nam là áo dài. Áo dài thường được mặc trong dịp Tết hay lễ hội.
(Trung Sơn)
I. Dựa vào bài đọc, khoanh vào đáp án đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu:
1. Miền nào ở nước ta có 2 mùa?
A. Miền Bắc	B. Miền Trung	C. Miền Nam
2. Thủ đô nước ta là?
A. Hà Nội	B. Thành phố Hồ Chí Minh	C. Đà Nẵng

3. Áo dài thường được mặc vào các dịp nào?
A. Dịp lễ Tết	B. Ngày nhà giáo Việt Nam	C. Quốc khánh
4. Hãy tìm hiểu và viết lại ý nghĩa của lá cờ Tổ Quốc Việt Nam ta:


……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
II. Luyện tập
5. Ghi dưới các từ in đậm kí hiệu SV (nếu đó là từ chỉ sự vật), ĐĐ nếu đó là từ chỉ đặc điểm:
Lá cờ Tổ quốc hình chữ nhật, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh.
...........................................................................................................................................
6. Điền vào chỗ chấm iêu/ươu và thêm dấu thanh cho thích hợp:
- Con lạc đà có cái b…….rất to ở trên lưng.

- Chim kh…… là giống chim siêng hót, dạn người, hót được nhiều giọng và giọng hót rất vang.
- Bạn Mai lớp em có năng kh…….ca hát nổi trội.
- Em cùng bố mẹ đi mua quà b………ông bà.
7. Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy thích hợp vào [ ] trong đoạn văn sau và chép lại cho đúng chính tả:
Mùa xuân [ ] cây gạo gọi đến biết bao nhiêu là chim[ ] từ xa nhìn lại[ ]cây gạo sừng sừng như một tháp đèn khổng lồ[  ] hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
8. Viết lời an ủi, lời mời phù hợp với tình huống trong tranh sau:
[image: ][image: ]

……………………………………………………………………………………
ĐỀ SỐ 3
I. Luyện đọc văn bản sau:


[image: ]                                                 TRƯỜNG SA THÂN YÊU
                                              Mênh mông trời biển bao la
Một vùng biển đảo thật là thân thương.
Các anh ở đó biên cương
Cầm chắc tay súng ngăn phường xâm lăng.
Nối liền biển đảo xa xăm
Trường Sa yêu dấu tháng năm giữ gìn.
Toàn dân gửi trọn niềm tin
Để cho dân tộc bình yên tháng ngày.
Hòa bình hạnh phúc vui thay
Trường Sa yêu dấu hàng ngày bên anh.
Nguyễn Thị Loạt
II. Dựa vào bài đọc, khoanh vào đáp án đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu:
1. Trường Sa là tên của:
A. Một tỉnh thuộc nước ta	B. Một quần đảo thuộc chủ quyền nước ta
C. Một hòn đảo thuộc chủ quyền nước ta	D. Vùng biển thuộc chủ quyền nước ta
2. Các anh ở biên cương cầm chắc tay súng để:
A. nối liền biển đảo xa xăm
B. để ngăn quân giặc xâm lăng, giúp dân tộc có cuộc sống bình yên
C. để xây dựng biển đảo to đẹp hơn
3. Theo em, “các anh” được nhắc tới trong bài thơ là ai?
A. Công an	B. Bộ đội biên phòng	C. Bộ đội hải quân
4. Hãy tìm hiểu và viết lại thông tin về quần đảo Trường Sa:
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
III. Luyện tập
5. Tìm trong bài thơ trên và viết lại:
- 5 từ chỉ sự vật: …………………………………………………………………………
- 3 từ chỉ hoạt động: …………………………………………………………………….
6. Điền vào chỗ chấm:
a. Vần eo hay oe và thêm dấu thanh phù hợp:
Dưới nắng vàng h…………
Cánh phượng hồng kh	sắc
Lá r…	cùng tiếng ve
Mở tròn x	con mắt
b. at hoặc ac và thêm dấu thanh phù hợp::
thơm ng…….	bãi r……	cồn c……	lười nh…..
7. Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào [ ] thích hợp:
Mỗi sáng [ ]em đều nghe tiếng chim sâu ríu rít trên cành cây bên cạnh cửa sổ[
]Chúng chuyền cành[ ] trò chuyện không ngớt [ ] Thỉnh thoảng[ ]có một chú bay vút lên cao rồi lại sà xuống như nói một điều gì đó với chim bạn [ ] Nắng đã lên cao [ ] cả đàn chim rủ nhau đi tìm mồi [ ] bắt sâu khắp khu vườn [ ]
8. Đặt 2-3 câu nói về hoạt động của sự vật có trong tranh:
[image: ]

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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